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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm  hán - Chủ tọa  hiên tòa: Bà Nguy n Anh Th    

Các  ội thẩm nhân dân: 

1  Ông Tô Ngọc Liêm; 

2  Bà Hoàng Thị Thiện Lai  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Lê H ng Duyên   à Th     T a án 

nh n d n huyện Ch  M i  tỉnh An Giang  

  i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  h    i  t nh  n  iang 

tham gia phiên toà: Ông Nguy n Ph  c L i   Kiểm sát viên  

Ngày 22 tháng 4 n m 2 22  t i tr  s  T a án nh n d n huyện Ch  

M i  tỉnh An Giang x t x  s  th m công  hai v  án th     số: 

327/2021/TLST-DS, 
 
ngày 17 tháng 12 n m 2 21  về tranh chấp       n  

tín dụn ” theo Quyết định đ a v  án ra x t x  số: 136/2022/QĐXXST-DS, 

ngày 21 tháng 3 n m 2 22  giữa các đ  ng sự: 

1. N uyên  ơn: Ng n hàng th  ng m i cổ phần (TMCP) Q; Tr  s : 

Tầng 1 và tầng 2  t a nhà Sai ing Tower – 111A Pasteur  ph ờng Bến Ngh   

Quận 1  thành phố H  Chí Minh; 

Ng ời đ i diện h p pháp của Ng n hàng th  ng m i cổ phần (TMCP) 

Q  à ông Hàn Ngọc V – Chức v : Tổng giám đốc   à đ i diện theo pháp  uật; 

Ng ời đ i diên h p pháp của ông Hàn Ngọc V  à bà Trần Thị Thu H – 

Chức v  Giám đốc TTQLN NHBL – VIB   à đ i diện theo ủy quyền (theo 

Giấy ủy quyền số 27869 2   ngày  4/ 1/2 21); địa chỉ: Tầng 6  t a nhà Pax 



S y  số 26 Ung V n K  ph ờng 25  quận B  thành phố H  Chí Minh  Số điện 

tho i  394 7623 ;  

Ng ời đ i diện h p pháp của bà Trần Thị Thu H g m: Bà Nguy n 

Thảo Tr  số điện tho i  947115887; Ông Trần Hoàng V  số điện tho i 

 946164738 và Ông Nguy n Hải Th  số điện tho i  394 7623    à đ i diện 

theo ủy quyền   i (theo Giấy ủy quyền số 73 15 21  ngày 11/1 /2 21); địa 

chỉ: Cùng địa chỉ tầng 6  t a nhà Pax S y – số 26  Ung V n K  ph ờng 25  

quận B  thành phố H  Chí Minh; 

2. Bị  ơn: Ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M  sinh n m 199 ; địa chỉ: 

ấp A  xã H  huyện C  tỉnh An Giang  

T i phiên T a ông Trần Hoàng V có mặt; bà Nguy n Thảo Tr  ông 

Nguy n Hải Th  ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đ n  h i  iện  tờ tự  hai và các biên bản h a giải  ng ời đ i 

diện theo ủy quyền   i của Nguyên đ n  bà Nguy n Thảo Tr trình bày: Ngày 

30/11/2018, Ng n hàng Th  ng m i cổ phần Q Việt Nam (sau đ y đ  c viết 

tắt  à VIB) và ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M đã     ết H p đ ng tín d ng 

cho vay trả góp số 545131 HDTD856 18 và đ n đề nghị giải ng n  hế   c 

nhận n  số 545131 KUNN856 18  Số tiền Ng n hàng VIB đã giải ng n cho 

ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M  à 182         đ ng  m c đích vay tiêu 

dùng cá nh n  hình thức vay tín chấp   ãi suất cố định thỏa thuận 

16 5%/n m   ãi suất quá h n 15 % trên  ãi suất cố định  thời h n vay 6  

tháng  hình thức trả định  ỳ ngày  1 hàng tháng sẽ trả 4 474 383đ vừa gốc 

và  ãi  Ng n hàng có bảng tính định  ỳ tiền vốn và  ãi ông M phải trả góp 

hàng tháng (Ng n hàng sẽ trừ tiền từ tài  hoản thẻ  hách hàng  c n bao 

nhiêu thì trừ hết bấy nhiêu thì hệ thống sẽ tự cập nhật nên tiền vốn hàng 

tháng trả có chênh  ệch)  Ông M trả đến ngày  2/ 2/2 2  thì ng ng  hông 

trả  Vì vậy  Ng n hàng VIB đã chuyển  hoản vay sang n  quá h n từ ngày 

 2/3/2 2   Tính đến ngày  2/3/2 2   ông M đã thanh toán cho Ng n hàng 

VIB số tiền 62 692  49 đ ng  trong đó tiền gốc 3  125 164 đ ng  tiền  ãi 

32 566 885 đ ng  Từ  hi ông M vi ph m  Ng n hàng đã g i nhiều thông 

báo  công v n yêu cầu ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M trả n  nh ng phía 

ông M  hông thực hiện theo yêu cầu  có biểu hiện   o dài thời gian và cố 

tình trốn tránh nghĩa v  trả n   

Nay, Ng n hàng VIB yêu cầu ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M có 

nghĩa v  thanh toán cho Ng n hàng VIB số tiền n  gốc  à 151 874 836 đ ng  

n   ãi trong h n 2 616 7 2 đ ng   ãi quá h n 77 161 9 9 đ ng (tính đến ngày 

11/3/2 22)  Tổng cộng 231 653 447 đ ng và tiền  ãi phát sinh trên số n  c n 



  i theo mức  ãi suất t i h p đ ng tín d ng số 545131.HDTD856.18 ngày 

3 /11/2 18  từ ngày 12/3/2 22 đến ngày thanh toán xong n . 

T i phiên T a hôm nay  ng ời đ i diện h p pháp cho Ng n hàng  ông 

Trần Hoàng V yêu cầu ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M có nghĩa v  thanh 

toán cho Ng n hàng VIB số tiền n  gốc  à 151 874 836 đ ng  n   ãi trong 

h n 2 616 7 2 đ ng   ãi quá h n 81.547.295 đ ng (tính đến ngày 22/4/2022). 

Tổng cộng 236.038.833 đ ng và tiền  ãi phát sinh trên số n  c n   i theo 

mức  ãi suất t i h p đ ng tín d ng số 545131 HDTD856 18 ngày 

30/11/2018, từ ngày 23/4/2022 đến ngày thanh toán xong n . 

Bị đ n ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M đã đ  c T a án tống đ t 

thông báo th     v  án và triệu tập h p  ệ để tham gia phiên họp  iểm tra 

việc giao nộp  tiếp cận  công  hai chứng cứ và h a giải nh ng vắng mặt 

 hông    do nên  hông ghi nhận đ  c    iến và  hông h a giải đ  c   

Đ i diện viện  iểm sát phát biểu quan điểm về việc tu n theo pháp 

 uật của Th m phán  Hội đ ng x t x  v  án  Th     và việc chấp hành pháp 

 uật của ng ời tham gia tố t ng  Về    iến giải quyết: Ngày 3 /11/2 18  

giữa Ng n hàng TMCP Q (VIB) và ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M     ết 

h p đ ng tín d ng vay 182        đ ng   ãi suất 16 5%/n m  m c đích vay 

tiêu dùng  thời h n 6  tháng (từ ngày  2/12/2 18 đến  1/12/2 23)  đã giải 

ng n ngày  1/12/2 18   

Trong quá trình vay đến ngày  2/3/2 2   ông Minh có trả n  gốc 

đ  c 3  125 164 đ ng và  ãi đ  c 32 566 885 đ ng thì ng ng thanh toán 

đến nay  T m tính đến ngày 11/3/2 22  ông M c n n  ng n hàng gốc 

151 874 836đ ng   ãi trong h n 2 616 7 2 đ ng   ãi quá h n 

77 161 9 9đ ng   

Nay  Ng n hàng yêu cầu ông M có nghĩa v  thanh toán số tiền n  tính 

đến ngày 22/4/2 22  à 236.038.833 đ ng bao g m vốn 151 874 836 đ ng  

 ãi trong h n 2 616 7 2 đ ng   ãi quá h n 81.547.295 đ ng và tiền  ãi phát 

sinh theo mức  ãi suất t i h p đ ng tín d ng nêu trên cho đến  hi ông M trả 

hết n    

Phía ông M vắng mặt trong quá trình tố t ng và  hông g i v n bản 

nêu    iến  

X t thấy  h p đ ng tín d ng ngày 3 /11/2 18 v i tổng số tiền đã giải 

ng n  à 182         đ ng giữa ông M và ng n hàng đ  c xác  ập trên c  s  

tự nguyện thỏa thuận   hi vay có  ập thành v n bản và có chữ    xác nhận 

của ông M  việc ông M  hông trả tiền vốn và  ãi suất cho ng n hàng theo 

nh  thỏa thuận  à vi ph m nghĩa v  của bên vay nên bà ng n hàng  h i  iện 

yêu cầu ông M trả 236.038.833 đ ng  à có c n cứ chấp nhận    



Từ những ph n tích nêu trên  đề nghị Hội đ ng x t x  c n cứ các Điều 

463  466  468 Bộ  uật D n sự và Điều 91  95 Luật Các tổ chức tín d ng:  

- Công nhận h p đ ng tín d ng giữa Ng n hàng TMCP Q Việt Nam 

(VIB) v i ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M  

- Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của Ng n hàng TMCP Q Việt Nam 

(VIB). 

- Buộc ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M có nghĩa v  trả cho Ng n 

hàng TMCP Q Việt Nam (VIB)  à 236  38 833 đ ng bao g m vốn 

151 874 836 đ ng   ãi trong h n 2 616 7 2 đ ng   ãi quá h n 81 547 295 

đ ng và tiền  ãi phát sinh theo mức  ãi suất t i h p đ ng tín d ng  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu có trong h  s  v  án đ  c th m tra t i 

phiên t a  và c n cứ vào  ết quả tranh  uận t i phiên t a  Hội đ ng x t x  

nhận định:  

[1] Nguyên đ n  h i  iện ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M thanh 

toán số tiền vay theo H p đ ng tín d ng mà các bên đã     ết  Ông M có n i 

c  trú t i ấp A  xã H  huyện C  tỉnh An Giang  nên T a án nh n d n huyện 

Ch  M i th     giải quyết  à đúng th m quyền theo Điều 35  Điều 39 Bộ 

 uật tố t ng d n sự n m 2 15  

[2] Về quan hệ tranh chấp: Ng n hàng  h i  iện ông Huỳnh Ngọc 

Đặng Ph  c M do vi ph m nghĩa v  thanh toán theo H p đ ng tín d ng số: 

545131 HDTD856 18 ngày 3 /11/2 18  Do vậy  v  án đ  c xác định  à 

tranh chấp về giao dịch d n sự về H p đ ng tín d ng đ  c quy định t i 

 hoản 3 Điều 26 Bộ  uật tố t ng d n sự n m 2015. 

[3] Ng ời đ i diện h p pháp cho nguyên đ n g m bà Nguy n Thảo 

Tr  ông Nguy n Hải Th; Bị đ n ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M đã đ  c 

T a án triệu tập h p  ệ đến  ần thứ 2 để tham gia phiên t a nh ng những 

ng ời này vắng mặt  hông    do  C n cứ Điều 227 Bộ  uật tố t ng d n sự 

n m 2 15  Hội đ ng x t x  tiến hành x t x  vắng mặt các đ  ng sự nêu trên 

 à có c n cứ  

[4] T i phiên t a hôm nay  ông V đ i diện Ng n hàng yêu cầu ông 

Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M trả số tiền n  gốc  à 151 874 836 đ ng  n   ãi 

trong h n 2 616 7 2 đ ng   ãi quá h n 81.547.295 đ ng (tính đến ngày 

22/4/2022)  Tổng cộng 236.038.833 đ ng và tiền  ãi phát sinh trên số n  c n 

  i theo mức  ãi suất t i h p đ ng tín d ng số 545131 HDTD856 18 ngày 

3 /11/2 18  từ ngày 23/4/2022 đến ngày thanh toán xong n . X t thấy  việc 

thay đổi  bổ sung yêu cầu  h i  iện của Ng n hàng  hông v  t quá ph m vi 



yêu cầu  h i  iện ban đầu  C n cứ Điều 244 Bộ  uật tố t ng d n sự 2 15  

Hội đ ng x t x  chấp nhận việc thay đổi  bổ sung yêu cầu của Ng n hàng  

[5] Hội đ ng x t x  x t thấy  theo thỏa thuận về các điều  hoản và 

điều  iện H p đ ng tín d ng số: 545131 HDTD856 18 ngày 3 /11/2018, 

đ  c xác  ập trên c  s  tự nguyện thỏa thuận giữa các bên  hình thức và nội 

dung h p đ ng  hông vi ph m điều cấm của  uật   hông trái v i đ o đức xã 

hội và phù h p v i quy định của pháp  uật nên đ y  à H p đ ng tín d ng 

h p pháp  đ  c pháp  uật thừa nhận và bảo vệ  C n cứ theo H p đ ng tín 

d ng đã  àm phát sinh quyền và nghĩa v  của các bên  Quá trình thực hiện 

h p đ ng phía ông M  hông thực hiện nghĩa v  trả vốn   ãi suất đúng h n 

cho Ng n hàng để phát sinh n  quá h n  à vi ph m nghĩa v  của ng ời vay 

theo H p đ ng tín d ng mà hai bên đã     ết  Do đó  việc Ng n hàng  h i 

 iện ông M yêu cầu thanh toán n  theo H p đ ng tín d ng v i số 

151 874 836 đ ng  n   ãi trong h n 2 616 7 2 đ ng   ãi quá h n 81.547.295 

đ ng (tính đến ngày 22/4/2022)  Tổng cộng 236.038.833 đ ng  à có c n cứ  

phù h p v i quy định t i Điều 463  Điều 466 Bộ  uật d n sự 2 15  Điều 91 

và Điều 95 Luật các tổ chức tín d ng n m 2 1   x t chấp nhận yêu cầu  h i 

 iện của Ng n hàng  

[6] T i phiên t a  đ i diện nguyên đ n có yêu cầu bên vay ông M tiếp 

t c chịu  ãi suất phát sinh trên n  gốc 151 874 836 đ ng  từ ngày 23/4/2022 

theo mức  ãi suất n  quá h n do các bên thỏa thuận t i H p đ ng tín d ng 

số: 545131 HDTD856 18 ngày 3 /11/2 18 cho đến  hi ông M thanh toán 

dứt n  cho Ng n hàng. Hội đ ng x t x  x t thấy  theo h p đ ng tín d ng có 

thỏa thuận mức  ãi suất cho vay trong h n   ãi suất n  quá h n  Do ông M vi 

ph m nghĩa v  thanh toán nên phải tiếp t c chịu  ãi suất phát sinh trên số 

tiền n  gốc ch a thanh toán theo mức  ãi suất mà các bên thỏa thuận theo 

H p đ ng tín d ng cho đến  hi ông M thanh toán xong  hoản n  gốc  à phù 

h p v i Điều 91 Luật các tổ chức tín d ng n m 2 1   à phù h p  x t chấp 

nhận yêu cầu của Ng n hàng. 

[7] Từ những ph n tích trên  có c  s  buộc ông Huỳnh Ngọc Đặng 

Ph  c M phải có nghĩa v  trả cho Ng n hàng Th  ng m i cổ phần Q Việt 

Nam số tiền n  gốc  à 151 874 836 đ ng  n   ãi trong h n 2 616 7 2 đ ng  

 ãi quá h n 81.547.295 đ ng (tính đến ngày 22/4/2022)  Tổng cộng 

236.038.833 đ ng và tiền  ãi phát sinh trên số n  c n   i theo mức  ãi suất t i 

h p đ ng tín d ng số 545131 HDTD856 18 ngày 3 /11/2 18  từ ngày 

23/4/2022 đến ngày thanh toán xong n   

[8] Về án phí d n sự s  th m: Do yêu cầu của Ng n hàng đ  c chấp 

nhận nên ông M phải chịu án phí theo Điều 147 Bộ  uật tố t ng d n sự 2 15 



và Nghị quyết số 326/2 16/UBTVQH14 ngày 3  tháng 12 n m 2 16 quy 

định về mức thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản    và s  d ng án phí và  ệ phí 

T a án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

C n cứ: Điều 26  Điều 35  Điều 39  Điều 144  Điều 147  Điều 227  

Điều 244 và Điều 273 của Bộ  uật tố t ng d n sự n m 2 15; 

- Điều 463 và Điều 466 Bộ  uật d n sự n m 2 15;  

- Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ chức tín d ng n m 2 1 ;  

- Nghị quyết số 326/2 16/UBTVQH14 ngày 3 /12/2 16 của Ủy ban 

th ờng v  Quốc hội quy định về mức thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản    và 

s  d ng án phí và  ệ phí T a án  

Tuyên x : Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của Ng n hàng Th  ng m i 

cổ phần Q Việt Nam đối v i ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M. 

Buộc ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M có nghĩa v  trả cho Ng n hàng 

Th  ng m i cổ phần Q Việt Nam số tiền vốn 151 874 836 đ ng  n   ãi trong 

h n 2 616 7 2 đ ng   ãi quá h n 81.547.295 đ ng (tính đến ngày 22/4/2022). 

Tổng cộng 236.038.833 (hai trăm ba mươi sáu triệu, khôn  trăm ba mươi 

tám n hìn, tám trăm ba mươi ba) đ ng  

Kể từ ngày 23/4/2 22  ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M c n phải tiếp 

t c chịu  hoản tiền  ãi phát sinh trên số tiền n  gốc ch a thanh toán  theo 

mức  ãi suất mà các bên thỏa thuận t i H p đ ng tín d ng số: 

545131.HDTD856.18 ngày 3 /11/2 18  từ ngày 12/3/2 22 đến ngày thanh 

toán xong n   

- Về án  hí dân sự sơ thẩm: 11.801.941(mười một triệu, tám trăm lẻ 

một n hìn, chín trăm bốn mươi mốt) đ ng  ông Huỳnh Ngọc Đặng Ph  c M 

phải chịu. 

Hoàn   i cho Ng n hàng Th  ng m i cổ phần Q Việt Nam số tiền t m 

ứng án phí đã nộp 4 898     (bốn triệu, tám trăm chín mươi tám n hìn) 

đ ng  theo biên  ai thu số    9884 do Chi c c thi hành án d n sự huyện Ch  

M i cấp ngày 15 tháng 12 n m 2 21  

Đ  ng sự có mặt t i phiên t a đ  c quyền  háng cáo trong h n 15 

ngày  ể từ ngày tuyên án  Riêng các đ  ng sự vắng mặt t i phiên t a đ  c 

quyền  háng cáo trong h n 15 ngày  ể từ ngày nhận đ  c bản án tống đ t 

h p  ệ  



Tr ờng h p bản án  quyết định đ  c thi hành theo quy định t i Điều 2 

Luật Thi hành án d n sự thì ng ời đ  c thi hành án d n sự  ng ời phải thi 

hành án d n sự có quyền thoả thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  

tự nguyện thi hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định t i các 

Điều 6  7 và 9 Luật thi hành án d n sự; Thời hiệu thi hành án đ  c thực hiện 

theo quy định t i Điều 3  Luật thi hành án d n sự  

Nơi nhận:                                            
- VKSND H  Ch  M i; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- Chi c c THADS H  Ch  M i; 

- Các đ  ng sự; 

- L u: VT  h  s  v  án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Anh Thư 

 

 

  



 

 

 


